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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

• Giá cải thảo trung bình đạt đạt 3.278 VNĐ/kg, giảm 845 VNĐ/kg so 

với tuần trước. [1] 

• Giá chuối trung bình đạt 46.800 VNĐ/kg, tăng 45 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá gừng trung bình đạt 44.112 VNĐ/kg, tăng 511 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá lê trung bình đạt 16.175 VNĐ/kg, tăng 200 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

• Giá tỏi trung bình đạt 43.060 VNĐ/kg, tăng 2.694 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá xoài trung bình đạt 55.768 VNĐ/kg, tăng 563 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 07/11-13/11/2024: 1 CNY= 3.384,54 VNĐ) 
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Diễn biến giá một số loại rau quả  

trên thị trường Trung Quốc

Cải thảo Chuối Gừng Lê Tỏi Xoài

❖ Tại thị trường Trung Quốc, 

giá cải thảo giảm; giá chuối, 

gừng, lê, tỏi, xoài tăng so với 

tuần trước; 

❖ Trung Quốc rút ngắn thời 

gian sinh trưởng cây nho 

bằng trí tuệ nhân tạo; 

❖ Thái Lan phủ nhận sầu riêng 

xuất khẩu sang Trung Quốc 

chứa hàm lượng cadmium 

kim loại nặng quá mức; 

❖ USDA nới lỏng quy định 

nhập khẩu nho của Chile; 

❖ Đài Bắc thu hồi 18 loại trái 

cây và rau quả do dư lượng 

thuốc trừ sâu quá mức; 

❖ Sản lượng táo của Ấn Độ sẽ 

tăng 6% trong niên vụ 

2024/25; 

❖ Philippines nhập khẩu hơn 

10.000 tấn hành tây vàng để 

ổn định giá trong nước. 
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Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95

Trung Quốc  

Các nhà nghiên cứu tại Học viện Khoa học Nông 
nghiệp Trung Quốc đã sử dụng trí tuệ nhân tạo 
để rút ngắn thời gian sinh trưởng của cây nho. Từ 
năm 2015, các nhà nghiên cứu đã phân tích một 
lượng lớn dữ liệu gen và di truyền. Đến năm  
2023, họ đã công bố bản đồ gen nho hoàn chỉnh 
đầu tiên và tiếp tục xây dựng bộ gen nho đầu tiên, 
Grapepan v1.0, và đã được giới thiệu trên tạp chí 
Nature Genetics. Hiện tại, nghiên cứu này đã 
được cấp 6 bằng sáng chế trong nước và đã nộp 
đơn xin một bằng sáng chế quốc tế. [2]  

Thái Lan  

Liên quan đến các lô hàng sầu riêng xuất khẩu 
không đảm bảo tiêu chuẩn, ngày 4/11, đại diện Bộ 
Nông nghiệp Thái Lan khẳng định việc trồng sầu 
riêng của nước này diễn ra an toàn. 

Theo báo cáo, Bộ Nông nghiệp Thái Lan đã kiểm 
tra quy trình sản xuất và xuất khẩu sầu riêng, 
đồng thời tiến hành điều tra chi tiết từ nhà máy 
trồng và đóng gói đến các hoạt động kiểm dịch và 
chứng nhận sầu riêng xuất khẩu, cũng như nghi 
ngờ buôn lậu bất hợp pháp. 

Bộ Nông nghiệp Thái Lan cho rằng, nguồn gây ô 
nhiễm có thể là do vi phạm trong quá trình vận 
chuyển. Thái Lan sẽ giải quyết vấn đề này bằng 
cách điều chỉnh các phương pháp niêm phong 
container mới và sẽ tổ chức các cuộc thảo luận 
về tiêu chuẩn container sử dụng cho vận chuyển 
đường bộ và vấn đề buôn lậu sầu riêng tươi để 
ngăn chặn hơn nữa những vấn đề như vậy. [3]  

Hoa Kỳ 

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đã công bố một 
bản cập nhật quan trọng trong các quy định nhập 
khẩu của ngành nho. Tính đến tháng 7/2024, các 
khu vực cụ thể ở Chile, được công nhận là nơi có 
tỷ lệ  thấp hoặc không có sâu bướm nho châu Âu, 
đã được cho phép xuất khẩu nho sang Hoa Kỳ 
theo các yêu cầu mới, ít nghiêm ngặt hơn. Các 
quy định được cập nhật dự kiến sẽ thúc đẩy khả 
năng cạnh tranh của nho ăn Chile trên trường 
quốc tế. [4]  

Đài Loan 

Cơ quan y tế Đài Bắc đã ra lệnh thu hồi 18 loại 
trái cây và rau quả khỏi thị trường do phát hiện dư 
lượng thuốc trừ sâu quá mức trong giai đoạn thử 
nghiệm vào tháng 9. Các sản phẩm bao gồm: 
hành lá, cải thìa, cần tây, củ cải trắng, húng quế, 
cải dầu, dưa chuột, đậu xanh và ớt. 

Theo Bộ Y tế Đài Loan, việc vi phạm thường 
xuyên các quy định về an toàn thực phẩm có thể 
dẫn đến các biện pháp trừng phạt, từ hạn chế tiếp 
cận thị trường tạm thời đến vĩnh viễn. Bộ đã 
khuyên người tiêu dùng giữ lại biên lai mua hàng 
và chụp ảnh bao bì trái cây và rau quả, ghi lại các 
chi tiết như tên nhà sản xuất và mã cung cấp, để 
tạo điều kiện truy xuất nguồn gốc hàng hóa bị ô 
nhiễm. [5]  

Ấn Độ 

Sản lượng táo của Ấn Độ trong niên vụ 2024/25 
được dự báo tăng 6% lên 2,55 triệu tấn do điều 
kiện thời tiết thuận lợi ở các vùng trồng táo. Mức 
tiêu thụ dự kiến tăng hơn 7% ở mức 2,9 triệu tấn 
do sự gia tăng dân số có thu nhập cao hơn đang 
chi nhiều tiền hơn cho thực phẩm tươi và lành 
mạnh. Nhập khẩu táo dự báo tăng 10% lên 600 
nghìn tấn do nhu cầu ngày càng tăng đối với táo 
chất lượng cao. [6] 

Philippines  

Theo Cục Công nghiệp Thực vật Philippines 
(BPI), tính đến ngày 24/10, quốc gia này đã nhập 
khẩu tổng cộng 10.370 tấn hành tây vàng tươi, 
đáp ứng gần 65% khối lượng nhập khẩu 16.000 
tấn được Bộ Nông nghiệp phê duyệt vào tháng 
8/2024. Quyết định này là để ứng phó với tình 
trạng cạn kiệt dự trữ hành tây vàng trong nước. 
[7]  

 

Nguồn tham khảo: 

[1]:http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html 

[2]:https://nongnghiep.vn/tri-thuc-nong-dan/trung-
quoc-rut-ngan-thoi-gian-sinh-truong-cay-nho-
bang-tri-tue-nhan-tao-d408128.html 

[3]:https://guojiguoshu.com/article/9606 

[4]:https://www.freshplaza.com/europe/article/96
74727/usda-eases-import-rules-for-chilean-table-
grapes-boosting-exports/ 

[5]:https://www.freshplaza.com/europe/article/96
74918/taipei-withdraws-18-fruit-and-vegetable-
varieties-due-to-excessive-pesticide-residues/ 

[6]:https://www.freshplaza.com/europe/article/96
74916/india-s-apple-production-to-rise-by-6-in-
my-2024-2025-amid-favorable-weather-
conditions/ 

[7]:https://www.freshplaza.com/europe/article/96
74920/philippines-imports-over-10-000-mt-of-
yellow-onions-to-stabilize-prices/ 

 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ QUỐC TẾ 
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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

DIỄN BIẾN GIÁ TRUNG BÌNH MỘT SỐ TRÁI CÂY 

• Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 22.000 VNĐ/kg, giảm 500 VNĐ/kg 
so tuần trước. [1] 

• Giá dưa hấu trung bình đạt 9.867 VNĐ/kg, giảm 58 VNĐ/kg so với 
tuần trước. [1]   

• Giá sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) trung bình đạt 111.667 VNĐ/kg, tăng 
5.667 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 9.000 VNĐ/kg, giảm 1.000 
VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá cà chua trung bình đạt 14.250 VNĐ/kg, giảm 3.750 VNĐ/kg so 
với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  

TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 

Tình hình xuất khẩu rau quả qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính 

đến 20h00 ngày 08/11/2024, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất 

khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 111 xe, trong đó xe chở hoa quả là 

66 xe, mặt hàng khác là 45 xe. Cụ thể: (i) tồn 38 xe tại cửa khẩu Quốc 

tế Hữu Nghị, trong đó có 10 xe hoa quả; (ii) tồn 70 xe tại lối thông quan 

Tân Thanh – Pò Chài (khu vực mốc 1088/2-1089), trong đó có 56 xe 

hoa quả đều được chở bằng container lạnh; (iii) tồn 03 xe tại cửa khẩu 

chính Chi Ma là các mặt hàng khác; (iv) không có xe tồn tại cửa khẩu 

Cốc Nam - Lũng Nghịu, cửa khẩu phụ Na Hình và cửa khẩu phụ Nà 

Nưa. [2]    
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Diễn biến giá một số loại rau quả 
tại các tỉnh ĐBSCL

Xoài cát chu Dưa hấu

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) Thanh long ruột trắng

Cà chua

❖ Giá xoài cát Chu, dưa hấu, 

thanh long ruột trắng, cà 

chua giảm; giá sầu riêng 

Ri6 (loại đẹp) tăng so với 

tuần trước; 

❖ Theo Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, tính đến 20h00 

ngày 08/11/2024, tổng số 

phương tiện chở hàng hóa 

xuất khẩu còn tồn trên địa 

bàn tỉnh là 111 xe, trong đó 

có 66 xe chở hoa quả; 

❖ Xuất khẩu rau quả trong 10 

tháng đầu năm tăng 31,5% 

so với cùng kỳ; 

❖ Ngành trái cây tăng trưởng 

vượt bậc nhờ quản lý thuốc 

BVTV hiệu quả; 

❖ Sâu đầu đen gây hại 221 ha 

dừa tại Trà Vinh. 
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Xuất nhập khẩu  

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
(MARD), trong 10 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu 
rau quả đạt 6,34 tỷ USD, tăng 31,5% so với năm 
trước. Đặc biệt, xuất khẩu sầu riêng bùng nổ, đóng 
góp hơn 3 tỷ USD.  

Theo Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, 
2024 là một năm thuận lợi lớn cho ngành rau quả, 
đặc biệt nhờ vào nhu cầu mạnh mẽ từ Trung Quốc. 
Việt Nam có vị trí địa lý thuận lợi cùng nhiều sản 
phẩm đặc sản độc đáo, chất lượng tốt mà các 
nước khác không thể sản xuất trái vụ. Sự bùng nổ 
của sầu riêng tại Trung Quốc đã tạo ra một bước 
ngoặt lớn. Dự báo, xuất khẩu rau quả năm nay có 
thể vượt mọi dự báo và cán mốc 7,5 tỷ USD - một 
kỷ lục mới từ trước đến nay. [3]  

Ngành trái cây tăng trưởng vượt bậc nhờ quản 
lý thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả 

Theo Cục Bảo vệ thực vật, trong năm 2024, Bộ 
Nông nghiệp và PTNT đã rất tích cực đàm phán 
mở cửa thị trường. Việt Nam mở được nhiều thị 
trường thông qua các nghị định thư mới cho thấy 
sản phẩm nông sản Việt Nam ngày càng đáp ứng 
yêu cầu của các nước xuất khẩu.  

Để đảm bảo tuân thủ các quy định về dư lượng 
thuốc bảo vệ thực vật, MARD và Cục BVTV 
thường xuyên tổ chức các chương trình tập huấn 
và đào tạo cho các tổ chức và cá nhân có liên quan, 
đặc biệt về lựa chọn, phân loại và sử dụng thuốc 
bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng.” Việc này 
giúp nông dân tuân thủ tốt các quy định, góp phần 
nâng cao giá trị cho các sản phẩm nông sản xuất 
khẩu. [4]  

Loại quả đặc sản ở Phú Thọ vào thời điểm ngon 
nhất, cả huyện chia nhau 300 tỷ 

Những ngày đầu tháng 11, người dân huyện Đoan 
Hùng đang rộn ràng thu hoạch những chùm bưởi 
đặc sản sai trĩu cành, mang lại giá trị kinh tế cao.  

Theo đại diện Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 
Đoan Hùng, hiện nay trên địa bàn huyện có hơn 
2.700 ha trồng bưởi, trong đó có 1.400 ha bưởi đặc 
sản. Sản lượng bưởi năm 2024 ước đạt 36.200 
tấn, doanh thu khoảng hơn 300 tỷ đồng. Sản lượng 
năm nay có giảm nhẹ so với năm 2023 do ảnh 
hưởng của cơn bão số 3 khiến hơn 200 ha bưởi bị 
thiệt hại. [5]  

Sâu đầu đen gây hại 221 ha dừa tại Trà Vinh 

Theo Thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn Trà Vinh, toàn tỉnh có trên 221 ha dừa 
bị sâu đầu đen tấn công. Trong đó, gần 50 ha bị 
thiệt hại mức độ trên 40%, gần 37 ha bị thiệt hại từ 
20-40%, trên 94 ha bị thiệt hại từ 10-20%, diện tích  

 

còn lại bị thiệt hại dưới 10%. Trong đó, 185 ha dừa 
sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ. Đối với các vườn 
dừa sản xuất hữu cơ hoặc theo hướng hữu cơ, 
ngành chuyên môn hướng dẫn nhà vườn cắt tỉa, 
tiêu hủy tàu lá thiệt hại nặng nhằm giảm một số sâu 
hại. Các vườn dừa sản xuất thông thường bị thiệt 
hại nặng sẽ được ngành chuyên môn hỗ trợ vật tư, 
nhân công, phun xịt thuốc trừ sâu đầu đen. [6]  

Đầu mùa, cam Vũ Quang giá cao hơn 5.000 - 
10.000 VNĐ/kg so với năm ngoái 

Cam Vũ Quang (Hà  Tĩnh) được thu hoạch vào 
giữa tháng 11 dương lịch hằng năm. Theo các hộ 
trồng cam trên địa bàn huyện Vũ Quang, những 
năm gần đây, nhờ chú trọng áp dụng kỹ thuật vào 
sản xuất nên chất lượng cam của địa phương ngày 
càng được nâng lên. Nông dân đã chủ động dùng 
túi bọc quả nhằm chống các côn trùng chích hút 
như ruồi vàng, bướm, ốc sên... cũng như ngăn 
được thuốc bảo vệ thực vật. 

Theo đại diện Phòng Nông nghiệp và PTNN huyện 
Vũ Quang, năm nay sản lượng cam của huyện ước 
đạt khoảng 20.000 tấn. Hiện giá thu mua tại vườn 
dao động ở mức 30.000 - 40.000 VNĐ/kg, cao hơn 
từ 5.000 – 10.000 VNĐ/kg so với năm ngoái. Đối 
với các vùng trồng cam hữu cơ, người dân mở 
rộng các kênh tiêu thụ, mở bán trên các kênh 
thương mại điện tử, giá bán có thể đạt từ 50.000 - 
70.000 VNĐ/kg. [7]  
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Trang 5 
 

Báo cáo số 43 (11.11.2024) 
 

PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN 
ĐVT: VNĐ/kg 

Loại HH/Địa phương Giá tuần trước  Giá tuần này  
Thay đổi so với 

tuần trước 

Xoài Cát Chu    22.500     22.000        -500 

An Giang     20.000      20.000      

Đồng Tháp     14.000      15.000       1.000  

Tiền Giang     23.000      22.000      -1.000 

Vĩnh Long     33.000      31.000      -2.000 

Dưa hấu       9.925       9.867          -58 

Cần Thơ        8.000         8.000             

Đồng Tháp     13.000      12.000      -1.000 

Tiền Giang     14.750      15.000          250  

Vĩnh Long        7.000         7.000      

Bến Tre        7.500         8.000          500  

Hậu Giang        9.300         9.200        -100 

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp)  106.000   111.667       5.667  

Cần Thơ   105.000    108.000       3.000  

Đồng Tháp   103.000    112.000       9.000  

Tiền Giang   110.000    115.000       5.000  

Vĩnh Long  Hết hàng   Hết hàng  # 

Thanh long ruột trắng    10.000       9.000      -1.000 

Long An        7.000         7.000   

Tiền Giang      17.000       14.000      -3.000 

Vĩnh Long        6.000         6.000   

Cà chua    18.000     14.250      -3.750 

Cà Mau      25.000       18.000      -7.000 

Tiền Giang      11.000       10.500        -500 

 


